
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS A STARTING DATE: 7-Oct-19

Total Classwork
Participatio

n
Absent Late

1 1958006 Bùi Thị Xuân Phương 75% 88 95 0 0

2 1959009 Nguyễn Phú Khang 85% 79 85 2 0

3 1959015 Phan Quang Bảo Long 70% 80 90 1 0

4 1959020 Nguyễn Nhật Nam 80% 88 95 1 1

5 1959037 Nguyễn Sơn Thiện 85% 78 80 1 0

6 1959039 Trần Mai Anh Thư 90% 89 95 1 0

7 1959041 Quan Minh Trí 90% 90 95 0 0

8 1859004 Huỳnh Quang Bảo 75% 86 90 2 1

9 1859005 Phan Nguyễn Trọng Đại 75% 84 90 1 0

10 1859031 Ngô Hoàng Long A.P.F. 75% 73 78 4 3

11 1758005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh A.P.F. 75% 46 55 4 3

12 1758013 Trần Quang Minh A.P.F. 70% 57 55 5 0

13 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P.F. 75,00% 75
77

3 1

14
1659002 Trần Bảo Anh 0

15 1759004 Nguyễn Thanh Danh 75,00% 59 80 3 0

16 1959027 Trương Minh Nam Phú 80,00% 62 78 2 1

Notes
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